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***
                                          TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2010


Số: 50 /BC-ĐTN
BÁO CÁO

CÔNG TÁC ĐOÀN VIÊN GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TẬP TRUNG ĐẾN NĂM 2012

_____
I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN:
1. Chất lượng đoàn viên:

Đến cuối năm 2009, toàn thành phố có 632.548 đoàn viên thuộc 2.068 Đoàn cơ sở quản lý và đang sinh hoạt tại 19.021 chi đoàn. Giai đoạn 2007 – 2009 là giai đoạn triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2007 – 2012), song song với việc tổ chức nhiều cuộc vận động, nhiều chương trình hành động vừa chăm lo vừa khơi sức của đoàn viên, Ban Thường vụ Thành Đoàn tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên, cụ thể như: hướng dẫn một số vấn đề đoàn viên – đoàn vụ, hướng dẫn về việc kết nạp lớp đoàn viên Lý Tự Trọng, hướng dẫn về việc phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn, hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2009 – 2012, hướng dẫn thực hiện chương trình Dự bị đoàn viên trong các Trường học,…  Bên cạnh đó, việc học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập 6 bài Lý luận chính trị, các lớp học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, các buổi báo cáo chuyên đề tình hình thời sự trong nước và quốc tế,… đã góp phần bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ Lý luận chính trị trong đoàn viên.

Các hướng dẫn, các giải pháp trên, đặc biệt là việc triển khai và thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã góp phần tác động một cách hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, nâng cao tính tích cực trong rèn luyện, tham gia hoạt động phong trào, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên (năm 2006 có 40,16% đoàn viên được phân tích đạt Xuất sắc; 46,61% đạt loại Khá; 13,23% đạt Trung bình và Yếu; đến năm 2009 có 57,89% đạt loại Xuất sắc; có 33,94% đạt loại Khá; đạt Trung bình và Yếu có 8,17%).
Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên có lúc, có nơi còn hình thức, tỉ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt ở một số chi Đoàn chưa cao. Việc quản lý đoàn viên ở một số nơi chưa được chặt chẽ, đoàn số bị thất thoát, tỷ lệ đoàn viên chuyển nơi công tác, nơi học tập hoặc nơi cư trú nhưng không chuyển sinh hoạt Đoàn vẫn chiếm tỷ lệ khá cao. Chất lượng đoàn viên nhìn chung vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng vận động quần chúng của đoàn viên còn bộc lộ một số hạn chế; chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn chủ điểm còn chưa đảm bảo yêu cầu; tỷ lệ đoàn viên không đảm bảo sinh hoạt chi đoàn còn khá cao (chiếm khoảng hơn 20% đoàn viên). Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là Ban Chấp hành một số chi đoàn thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu phân công cụ thể đoàn viên trong sinh hoạt chi đoàn; chưa duy trì và thiếu sáng tạo trong thiết kế và tổ chức sinh hoạt chi đoàn; một bộ phận chi đoàn đặc thù (chi đoàn tại các công trình xa, chi đoàn tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh,…) không có điều kiện để duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy định; một bộ phận đoàn viên thiếu ý thức trách nhiệm trong việc tham gia và góp phần nâng chất sinh hoạt chi đoàn.
2. Công tác quản lý đoàn viên:

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã đầu tư rất nhiều trong việc quản lý đoàn viên. Việc thống nhất sử dụng sổ chi đoàn gồm nhiều loại (danh sách, thông tin về đoàn viên, quản lý thu chi đoàn phí, biên bản họp chi đoàn…) giúp chi đoàn thuận tiện hơn trong công tác quản lý đoàn viên. Một số đơn vị đã chủ động và sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện việc quản lý Đoàn viên như: thiết kế phần mềm, trang tin điện tử,… giúp Đoàn các cấp có điều kiện quản lý về tổ chức, nắm bắt về tư tưởng của đoàn viên nhanh chóng, kịp thời. 
Tuy nhiên, việc quản lý đoàn viên ở một số cơ sở Đoàn chỉ tập trung quản lý về công tác tổ chức, thiếu quản lý về mặt tư tưởng và đạo đức lối sống. Ban Thường vụ Thành Đoàn chậm trong việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên thống nhất trong toàn thành phố. Việc quản lý đoàn viên ở một số nơi chưa được chặt chẽ, nhiều đơn vị chú trọng vào sổ sách, giấy tờ, thiếu ứng dụng công nghệ thông tin, việc quản lý và tổ chức sinh hoạt cho đoàn viên đi học tập, công tác hoặc lao động ở nước ngoài chưa có hướng dẫn cụ thể gây lúng túng cho cơ sở… Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là nhận thức của các cấp bộ Đoàn trong chỉ đạo vấn đề này chưa cao, thiếu kiểm tra, giám sát thường xuyên; việc chậm ban hành những hướng dẫn cụ thể của Đoàn các cấp; tình hình đoàn viên phân tán hoặc không ổn định tại một số cơ sở đoàn đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đoàn viên.
3. Công tác phát triển đoàn viên mới:

Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên mới từng bước đi vào nề nếp, thông qua đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, qua việc nâng cao chất lượng các lớp tìm hiểu về Đoàn (chất lượng báo cáo viên, đổi mới nội dung và phương thức học, việc kiểm tra và công nhận…); lễ kết nạp Đoàn được tổ chức đúng quy trình đảm bảo thủ tục kết nạp đoàn viên mới. Số lượng đoàn viên được kết nạp hàng năm có tăng (so sánh năm 2006 kết nạp được 77.875 đoàn viên mới thì năm 2009 kết nạp được 83.874). 
Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị không nắm và thực hiện không đúng quy trình, thủ tục kết nạp Đoàn; còn hiện tượng chạy theo chỉ tiêu nên kết nạp những thanh niên, hội viên, đội viên chưa đủ tiêu chuẩn; nhiều trường hợp rút ngắn thời gian tổ chức lớp tìm hiểu về Đoàn, không đổi mới phương pháp truyền đạt phù hợp với từng đối tượng. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do việc nắm bắt tình hình thanh niên, công tác vận động quần chúng của đoàn viên chưa đáp ứng yêu cầu; nhận thức của một bộ phận các cấp bộ Đoàn chưa đầy đủ, chưa quan tâm đến công tác tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên mới.
4. Công tác bồi dưỡng, bình chọn và giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp:

Từ năm 2007 đến nay, thông qua việc triển khai và thực hiện cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ”, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 57.732 lượt đoàn viên ưu tú sang Đảng, trong đó, đã có 13.121 đồng chí được kết nạp Đảng, chiếm tỉ lệ gần 23% so với tổng số đoàn viên ưu tú. Số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú, tỉ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, tỉ lệ Đảng viên trẻ trên tổng số đảng viên mới ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước và tăng đều ở các khu vực (đến năm 2009, số Đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là 4.338 đồng chí, chiếm tỉ lệ 52,4% trên tổng số đảng viên được kết nạp trong năm của cả thành phố). Các cơ sở Đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đoàn viên ưu tú thông qua việc thành lập, duy trì các tổ nhóm tu dưỡng rèn luyện. Thông qua sinh hoạt tổ, nhóm tu dưỡng rèn luyện, các cơ sở Đoàn cùng cấp ủy Đảng theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên ưu tú, đảng viên dự bị rèn luyện, phấn đấu để sớm được kết nạp Đảng, chuyển Đảng chính thức; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và làm công tác tư tưởng cho các trường hợp đoàn viên ưu tú lâu năm nhưng chưa được phát triển Đảng. 

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy thống nhất ban hành Hướng dẫn liên tịch số 06 -HD/TCTU-TĐTPHCM về việc thực hiện công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp, cùng với việc tập trung triển khai thực hiện nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết quan trọng trong công tác thanh niên, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, đặc biệt là trong giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, phóng viên, biên tập viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tỷ lệ đoàn viên ưu tú phát triển Đảng chưa đạt được mục tiêu xác định, vẫn còn một bộ phận cơ sở Đoàn chưa thực hiện chặt chẽ quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng kết nạp. Một số cơ sở Đoàn chưa xây dựng được các nhóm tu dưỡng rèn luyện, tỉ lệ đoàn viên ưu tú, Đảng viên trẻ tham gia nhóm chưa cao, một số nhóm còn lúng túng trong nội dung, hình thức hoạt động. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là nhận thức của một bộ phận cán bộ Đoàn tại cơ sở chưa đầy đủ, thiếu kiên trì đeo bám đối với các trường hợp đoàn viên ưu tú đã giới thiệu; một bộ phận cấp ủy Đảng thiếu quan tâm, đầu tư cho công tác phát triển Đảng, đặc biệt từ đoàn viên ưu tú; một bộ phận nhỏ đoàn viên ưu tú sau khi được bầu chọn và đảng viên trẻ sau khi kết nạp có biểu hiện chủ quan, rèn luyện có phần giảm sút.
II. NHỮNG GIẢI PHÁP TẬP TRUNG ĐẾN NĂM 2012:

1. Khẳng định vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong đổi mới nâng chất hoạt động chi đoàn; nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng vận động quần chúng của đoàn viên:
- Thường xuyên rà soát danh sách thanh niên đủ tuổi kết nạp Đoàn theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IX để có biện pháp theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng. Thực hiện có hiệu quả chương trình Dự bị Đoàn viên. Tập trung bồi dưỡng, tạo nguồn, đa dạng thành phần đoàn viên kết nạp mới, tập trung phát triển Đoàn viên từ hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm, các đối tượng thanh niên đặc thù (thanh niên có đạo, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên công nhân lao động tại các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, thanh niên lao động tự do, thanh niên nông thôn…). 

- Phát huy vai trò cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc vận động, bồi dưỡng, giới thiệu thanh niên vào Đoàn (nếu tại đơn vị còn thanh niên chưa vào Đoàn); phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc củng cố nâng chất hoạt động chi đoàn; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của Đoàn viên trong sinh hoạt chi đoàn, xem đây là yếu tố quan trọng đánh giá phân loại đoàn viên. Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ đoàn viên tham gia sinh hoạt chi đoàn trên 90% tổng số đoàn viên chi đoàn.
- Đầu tư nâng chất các bài giảng tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khuyến khích việc sử dụng giáo án điện tử và các hình thức đang dạng khác. Đối với các cơ sở Đoàn khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nếu không có điều kiện mở lớp tập trung thì việc tổ chức bồi dưỡng có thể thực hiện bằng cách phát tài liệu để thanh niên tự nghiên cứu, sau đó cử cán bộ trực tiếp bồi dưỡng, tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ và kiểm tra củng cố kiến thức bằng phương pháp viết thu hoạch.

- Thường xuyên bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới thực sự trang trọng, ấn tượng. Trong buổi Lễ kết nạp cần tiến hành thủ tục trao Nghị quyết chuẩn y kết nạp và thẻ đoàn viên. 

- Tăng cường thực hiện tuyên truyền, giới thiệu các gương đoàn viên tiêu biểu, các điển hình Đoàn viên, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Công dân trẻ tiêu biểu trên Báo Tuổi Trẻ và Báo Khăn Quàng Đỏ, báo Mực Tím, Trang tin điện tử (website) Thành Đoàn và các ấn phẩm khác của Đoàn.
2. Sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá chất lượng Đoàn viên hàng năm:

- Sáng tạo triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2009 - 2012, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Đa dạng hình thức tổ chức thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, tăng cường trách nhiệm các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là tại Đoàn cơ sở và chi Đoàn trong việc xác định các nội dung hướng dẫn cho đoàn viên tham gia thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, thống nhất kết quả thực hiện rèn luyện đoàn viên với kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên hàng năm. Phấn đấu 100% đoàn viên đăng ký tham gia thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên hàng năm.
- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra của quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở các cấp trong tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên tại Chi đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc việc phân tích chất lượng Đoàn viên hàng năm, có hướng dẫn phân tích chất lượng đoàn viên phù hợp với từng đối tượng. 
3. Sắp xếp hợp lý tổ chức cơ sở Đoàn; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đoàn viên:

- 100% đoàn viên có hồ sơ đoàn viên; 100% chi đoàn có Sổ chi đoàn; 100% Đoàn cơ sở có sổ quản lý đoàn viên và công tác đoàn viên. Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời theo đúng hướng dẫn, quy định.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, cập nhật tình hình đoàn viên. Thực hiện tốt báo cáo số liệu định kỳ, nắm chắc số lượng và chất lượng đoàn viên trong từng thời điểm, đặc biệt là chuyển sinh hoạt Đoàn (đi – đến trong và ngoài thành phố), định kỳ thực hiện xóa tên đoàn viên đúng quy định. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn viên, thống nhất sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn và trong các hoạt động mang tính tổ chức của Đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên thống nhất trong toàn thành phố.
- Đoàn cơ sở, Đoàn khoa, liên chi Đoàn phải có đủ và sử dụng có hiệu quả các loại sổ phục vụ cho công tác quản lý đoàn viên như: danh sách đoàn viên, danh sách thanh niên; Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên mới; Sổ danh sách đoàn viên được trao thẻ; Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn; Sổ đoàn viên bị xóa tên. 

- Hướng dẫn mô hình và phương thức tổ chức hoạt động của chi Đoàn có điều kiện đặc thù (chi đoàn trong học chế tín chỉ, chi đoàn có đoàn viên phân tán,…) nhằm tạo điều kiện tốt nhất để đoàn viên có thể tham gia sinh hoạt. Hướng dẫn chuyển sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên đi lao động, học tập ngoài nước.

4. Thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, quan tâm chăm lo, tạo động lực phấn đấu cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, đặc biệt là Ban Chấp hành Chi đoàn và Đoàn cơ sở:

- Phát hành các loại tài liệu giúp cơ sở tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực thực tiễn cho Bí thư chi Đoàn. 

- Kịp thời tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên đạt thành tích xuất sắc nhiều năm liền và có những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Xây dựng quỹ hỗ trợ cán bộ Đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Đẩy mạnh giải pháp thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ Đoàn, đoàn viên (vay vốn, trao tặng học bổng, học nghề, xây nhà tình nghĩa, tình thương, tình bạn…). Duy trì và tổ chức có hiệu quả Câu lạc bộ cán bộ Đoàn cấp Quận huyện Đoàn và tương đương.

- Đẩy mạnh thực hiện Hướng dẫn liên tịch 06 -HD/TCTU-TĐTPHCM ngày 19/2/2008 về quy trình kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, chi Đoàn và Kế hoạch số 24 – KH/TV ngày 15/4/2009 thực hiện cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” giai đoạn 2009 – 2012. Đầu tư giải pháp hướng dẫn, củng cố, nâng chất hoạt động các nhóm trung kiên, tổ tu dưỡng, câu lạc bộ những người cộng sản trẻ nhằm tạo môi trường rèn luyện và nâng chất đoàn viên viên ưu tú.
5. Định kỳ kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm:

- Tổ chức định kỳ hàng quý các đợt kiểm tra chuyên đề công tác đoàn viên, có đánh giá, báo cáo hàng năm; kiểm tra tập trung tổ chức sinh hoạt chi đoàn; công tác phát triển đoàn viên mới; việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên; tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác và việc học tập các bài lý luận chính trị cơ bản.

- Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng các quy định về công tác đoàn viên, báo cáo số liệu tổ chức, quy trình kết nạp đoàn viên và xem đây là những tiêu chí quan trọng trong đánh giá thi đua.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các quận, huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn căn cứ các định hướng về công tác Đoàn viên, thực hiện việc rà soát, đánh giá chất lượng đoàn viên tại đơn vị và triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên đến cuối nhiệm kỳ.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Mạnh Cường
Nơi nhận:


- TW Đoàn: BTC, Ban TNTH, VP;


- BCH Thành Đoàn, UBKT Thành Đoàn;


- Quận, huyện Đoàn và tương đương,


Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn;


- Lưu
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